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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN  VẠN  NINH               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH KHÁNH  HÒA  

Bản án số: 47/2017/HSST 

Ngày:  17 - 7 - 2017 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH - TỈNH KHÁNH HÒA 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Đỗ Công Đa 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Hồ Quang Thành; 

Bà Lương Thị Hải. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Huyền - Cán bộ Tòa án 
nhân dân huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa tham gia 
phiên tòa: Ông Huỳnh Bá Sử - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, tại Nhà văn hóa thôn PC - xã VP - huyện V - tỉnh 

Khánh Hoà, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 27/2017/HSST ngày 16 tháng 6 

năm 2017 đối với bị cáo: 

Lê Quốc D - sinh năm: 1993, tại V - Khánh Hòa; trú tại  thôn C - xã VP - 

huyện V - tỉnh Khánh Hòa; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; nghề nghiệp: Thợ 

sơn; trình độ văn hóa: 8/12; con ông Lê Anh D1 và bà Đặng Thị Hoa Ph; có vợ là 

Diệp Tiểu N; tiền sự: Không; tiền án: Không; bị tạm giữ ngày 17/5/2017, tạm giam 

ngày 26/5/2017. Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Bà Đặng Thị Hoa P h - sinh năm 1972; trú tại thôn C - xã P - huyện V - tỉnh 

Khánh Hòa. Vắng mặt. 

+ Chị Diệp Tiểu N - sinh năm 1992; trú tại thôn C - xã P - huyện V - tỉnh Khánh 

Hòa. Có mặt. 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa truy tố 
về hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 08 giờ 15 phút ngày 17/5/2017, tổ tuần tra Đồn Biên phòng VH Bộ 
đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tiến hành tuần tra trên địa bàn thị trấn G, khi đến 
khu vực trước nhà trọ “KM” thuộc tổ dân phố số 17 - thị trấn G - huyện V - tỉnh 
Khánh Hòa thì phát hiện Lê Quốc D đang bán ma túy trái phép cho anh Võ Đức T 
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nên bắt quả tang. Thu giữ của anh Võ Đức T 02 đoạn ống nhựa màu trắng được 
hàn kín hai đầu, bên trong đoạn ống nhựa chứa chất bột màu trắng dạng nén nghi là 
heroine được niêm phong vào phong bì, ký hiệu A1. Thu giữ của Lê Quốc D 
200.000đồng và xe mô tô biển số 79V1 - 072.69. 

Tiến hành khám xét nơi ở của Lê Quốc D, thu giữ tại ngăn tủ nhựa đựng đồ 
phía nhà bếp một túi ni lon màu trắng, bên trong có chứa chất bột màu trắng dạng 
nén nghi là heroine và được niêm phong vào phong bì, ký hiệu A2. 

Tiến hành mở niêm phong, tháo bỏ bao bì, cân xác định trọng lượng như sau: 

- Chất bột màu trắng dạng nén chứa trong 02 ống nhựa thu giữ khi bắt quả 
tang có trọng lượng 0,0358g (không phẩy không ba năm tám gam) và được niêm 
phong lại vào phong bì ký hiệu B1.  

- Chất bột màu trắng dạng nén chứa trong túi ni lon thu giữ khi khám xét tại 
nhà có trọng lượng 1,2052g (một phẩy hai không năm hai gam) và được niêm 
phong lại vào phong bì ký hiệu B2.  

Tại Kết luận giám định số 247/GĐTP/2017 ngày 22 tháng 5 năm 2017, Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa kết luận: 

Chất bột màu trắng trong các mẫu ký hiệu B1, B2 gửi giám định đều là ma túy 

ở thể rắn, loại heroine. Heroine là chất ma túy nằm trong danh mục I, STT 20, 

Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ. 

- Khối lượng mẫu B1 gửi đi giám định là 0,0358g. Khối lượng chất ma túy 

heroine có trong 0,0358g mẫu B1 là 0,0252g (không phẩy không hai năm hai gam). 

- Khối lượng mẫu B2 gửi đi giám định là 1,2052g. Khối lượng chất ma túy 

heroine có trong 1,2052g mẫu B2 là 0,8448g (không phẩy tám bốn bốn tám gam). 

Các đối tượng khai: 

Khoảng 08 giờ 00 ngày 17/5/2017, anh Võ Đức T điện thoại vào máy điện 

thoại di động của chị Diệp Tiểu N là vợ của Lê Quốc D để gặp D và hỏi mua 02 

tép heroine với giá 200.000đồng để sử dụng. D đồng ý và hẹn anh T đến trước nhà 

trọ “KM” ở tổ dân phố số 17 - thị trấn G - huyện V - tỉnh Khánh Hòa để mua bán. 

D mượn xe mô tô biển số 79V1 - 072.69 của mẹ ruột là bà Đặng Thị Hoa Ph đi đến 

nơi hẹn để mua bán thì bị bắt quả tang và bị thu giữ toàn bộ tang vật. 

Ngoài ra, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15/5/2017, tại khu vực thôn C - xã P - 

huyện V - tỉnh Khánh Hòa, Lê Quốc D đã bán cho anh Võ Đức T 01 tép heroine 

với giá 100.000đồng để anh T sử dụng. 

Về nguồn gốc của ma túy: Lê Quốc D khai vào ngày 14/5/2017, D đi vào 

thành phố Nha Trang mua số ma túy này của một người thanh niên không rõ tên 

với giá 3.000.000đồng. D đem về phân ra 03 tép, bán cho anh T 02 lần và thu tổng 

số tiền là 300.000đồng. Số ma túy còn lại, D cất giữ nhằm mục đích phân lẻ ra để 

bán cho các người nghiện ma túy thì bị thu giữ. 

Tại bản Cáo trạng số 34/CT-KSĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017, Viện kiểm sát 
nhân dân huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa đã truy tố Lê Quốc D về tội “Mua bán 
trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 194 của Bộ luật Hình sự.  
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Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo       
Lê Quốc D theo tội danh, khung hình phạt như trên và đề nghị Hội đồng xét xử áp 
dụng điểm b khoản 2 Điều 194; điểm o - p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự, 
tuyên phạt bị cáo Lê Quốc D từ 07 năm 06 tháng đến 08 năm tù.    

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào 
kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 
của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, 

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Quốc D khai nhận hành vi của mình đã mua bán trái 
phép chất ma túy như nội dung bản Cáo trạng số 34/CT-KSĐT ngày 16/6/2017 của 
Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa đã nêu. Lời khai của bị 
cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm 
chứng; phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ được 
và các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Như vậy, đủ cơ sở kết luận vào ngày 
17/5/2017, tại khu vực trước nhà trọ “KM” ở tổ dân phố số 17 - thị trấn G - huyện 
V - tỉnh Khánh Hòa, Lê Quốc D đã có hành vi bán trái phép chất ma túy (heroine) 
cho anh Võ Đức T 02 tép heroine có khối lượng 0,0252g heroine nguyên chất, thu 
số tiền 200.000đồng và ngày 15/5/2017, tại thôn C - xã P - huyện V - tỉnh Khánh 
Hòa, Lê Quốc D đã có hành vi bán trái phép chất ma túy (heroine) cho anh Võ Đức 
T 01 tép heroine, thu số tiền 100.000đồng. Ngoài ra, Lê Quốc D còn tàng trữ tại 
nhà ở của mình tại thôn C - xã P - huyện V - tỉnh Khánh Hòa 0,8448g heroine 
nguyên chất nhằm mục đích mua bán. Hành vi của Lê Quốc D đã phạm tội “Mua 
bán trái phép chất ma túy”, tội và hình phạt được quy định tại Điều 194 của Bộ luật 
Hình sự.  

Hành vi của bị cáo Lê Quốc D nhiều lần bán heroine cho anh Võ Đức T như 
trên là hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần, là phạm tội nhiều lần, 
thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 194 của Bộ luật Hình sự. Vì 
vậy, nên phải áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194 của Bộ luậ t Hình sự để xử phạt 
đối với bị cáo.   

 Hành vi phạm tội của  bị cáo trên đây là rất nghiêm trọng, đã xâm phạm đến 
chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về chất ma túy, trực tiếp là xâm phạm 
đến hoạt động tàng trữ, mua bán chất ma túy; xâm phạm trật tự an toàn xã hội; tạo 
điều kiện cho tệ nạn ma túy phát triển.  

Bị cáo biết rõ heroine là chất ma túy, là chất gây nghiện do Nhà nước độc 
quyền quản lý. Song, vì lợi nhuận cá nhân, vì muốn có tiền mà bị cáo đã bất chấp 
pháp luật, nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy, nên cần phải xử lý nghiêm 
minh để cải tạo, giáo dục bị cáo và ngăn ngừa chung. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã 
thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự thú khai báo về hành vi lần khác bán 
heroine cho người nghiện; về nhân thân không có tiền án, tiền sự. Nên áp dụng các 
tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm o - p khoản 1 Điều 46 của 
Bộ luật Hình sự giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, giúp bị cáo yên tâm cải 
tạo.  
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. Đối với anh Võ Đức T tuy có mua heroine của Lê Quốc D bán nhưng là để 
sử dụng, nên Đồn Biên phòng VH đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 
phù hợp với quy định của pháp luật.  

. Đối với người thanh niên Lê Quốc D khai đã bán heroine cho D vào ngày 
14/5/2017 nhưng không xác định được nhân thân, lai lịch nên không có cơ sở xử 
lý.  

- Về trách nhiệm dân sự:  

+ Bà Đặng Thị Hoa Ph là chủ sở hữu chiếc xe mô tô biển số 79V1 - 072.69, 
bà Ph cho Lê Quốc D mượn xe này đi công việc. Song, D đã sử dụng xe này làm 
phương tiện đi bán trái phép chất ma túy, bà Ph không biết việc trên và bà Ph đã 
được nhận lại chiếc xe này. Tại phiên tòa, tuy bà Ph vắng mặt nhưng căn cứ lời 
khai của bà Ph có tại hồ sơ vụ án thì bà Ph không yêu cầu bị cáo D phải bồi thường 
hoặc còn có khiếu nại gì khác, nên Tòa không xem xét.  

+ Chị Diệp Tiểu N là chủ sở hữu chiếc điện thoại di động Samsung màu trắng 
có số sim 0165689766, khi anh Võ Đức T gọi điện đến để gặp Lê Quốc D chị N có 
đưa điện thoại này cho D sử dụng nhưng không biết D đã sử dụng điện thoại này 
để liên hệ giao dịch mua bán trái phép chất ma túy, chị N đã được nhận lại chiếc 
điện thoại này và không yêu cầu bị cáo D phải bồi thường hoặc còn có khiếu nại gì 
khác, nên Tòa không xem xét.  

- Về vật chứng vụ án:  

+ Số tiền 200.000đồng Công an huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa đang gửi 
tại Kho bạc Nhà nước huyện V - tỉnh Khánh Hòa, theo Giấy nộp tiền vào ngân 
sách Nhà nước số CT: 0000940 ngày 01 tháng 6 năm 2017 là tiền bị cáo Lê Quốc 
D bán trái phép chất ma túy ngày 17/5/2017, đây là tiền thu lợi bất chính, nên tịch 
thu sung quỹ Nhà nước.  

+ Ngoài số tiền bán trái phép chất ma túy ngày 17/5/2017, bị cáo Lê Quốc D 
còn có lần khác bán trái phép chất ma túy vào ngày 15/5/2017, thu 100.000đồng. 
Đây là tiền thu lợi bất chính, nên cần truy thu sung quỹ Nhà nước đối với bị cáo D 
số tiền này.  

+ 1,0819g heroine (đã trừ khối lượng trích xuất giám định) được niêm phong 
có ký hiệu B2

 
. Đây là vật phạm tội, nên tịch thu tiêu hủy.  

- Về án phí:  

Bị cáo Lê Quốc D phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật 
với số tiền là 200.000đồng. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

- Tuyên bố bị cáo Lê Quốc D phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194; điểm o - p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật 
Hình sự đối với bị cáo Lê Quốc D. 
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- Xử phạt bị cáo Lê Quốc D 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính 
từ ngày tạm giữ bị cáo là ngày 17/5/2017. 

- Về trách nhiệm dân sự:  

Không xét về việc bồi thường thiệt hại về tài sản do bị xâm phạm giữa bị cáo 
Lê Quốc D với bà Đặng Thị Hoa Ph và giữa bị cáo Lê Quốc D với chị Diệp Tiểu 
N.  

- Về vật chứng vụ án:  

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước 200.000đồng (hai trăm nghìn) thu giữ của bị 
cáo Lê Quốc D đang gửi tại Kho bạc Nhà nước huyện V - tỉnh Khánh Hòa, theo 
Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước số CT: 0000940 ngày 01 tháng 6 năm 2017. 

+ Truy thu sung quỹ Nhà nước đối với bị cáo Lê Quốc D số tiền 100.000đồng 
(một trăm nghìn).  

+ Tịch thu tiêu hủy 1,0819g (một phẩy không tám một chín) heroine đã được 
niêm phong có ký hiệu B2

 
.  

(Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng, tài sản giữa Công an 
huyện Vạn Ninh và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh ngày 21 tháng 6 
năm 2017). 

- Về án phí:  

Bị cáo Lê Quốc D phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đồng (hai trăm 
nghìn). 

- Quyền kháng cáo của bị cáo , người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (có 
mặt) là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; quyền kháng cáo của người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan (vắng mặt) là 15 ngày, kể từ ngày bản án được giao hoặc được 
niêm yết để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm.  

          
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND huyện Vạn Ninh;   

- Công an huyện Vạn Ninh; 

- Chi cục THA dân sự huyện Vạn Ninh; 

- Bị cáo; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Hồ sơ THA;  

- Lưu án văn;  

- Lưu hồ sơ.           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 
 
 
 
 

Đỗ Công Đa 
 

 

 

 

 

 


